
Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật (LA)

Khối LA16

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 BLAW3203 Luật Thư¬ng mại Quốc tế 2.0 30 30

2 GLAW3303 Pháp luật cộng đồng ASEAN 3.0 45 45

3 BLAW4201 Luật học so sánh 2.0 30 30

4 GLAW3208 PL về Công chứng & Chứng thực 2.0 30 30

5 GLAW3211 Luật thi hành án dân sự 2.0 30 30

6 GLAW4899 Thực tập tốt nghiệp (Luật học) 4.0 120 120

7 MEETINGA Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 15.0 293 165 8 120

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật (LA)

Khối LA17

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 POLI2301 Đường lối CM của Đảng CSVN 3.0 45 45

2 GLAW2303 PL về HĐTM & GQuyết tranh chấp 3.0 45 45

3 GLAW2201 PP nghiên cứu Luật học 2.0 30 30

4 BLAW4308 Pháp luật về thuế 3.0 45 45

5 BLAW4304 Luật sở hữu trí tuệ 3.0 45 45

6 MEETING7 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 14.0 218 210 8

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật (LA)

Khối LA18

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 PEDU0201 GDTC1-Thể dục Phát triển chung 1.5 x 45 45

2 DEDU1801 Giáo dục quốc phòng 8.0 x 240 240

3 BLAW3402 Luật hành chính 4.0 60 60

4 BLAW3403 Luật hình sự 4.0 60 60

5 BLAW2306 Luật dân sự 2 3.0 45 45

6 GENG0308 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) 3.0 45 45

7 MEETING4 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 23.5 503 210 293

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật (LA)

Khối LA19

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) 2.0 30 30

2 GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) 3.0 60 30 15

3 GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) 3.0 60 30 15

4 BLAW1309 Tư duy phản biện 3.0 45 45

5 COMP1307 Tin học đại cư¬ng 3.0 60 30 15

6 BLAW1301 Lý luận NN và pháp luật 3.0 45 45

7 MEETING1 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 17.0 308 210 53

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK16

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 BLAW3305 Tư pháp quốc tế 3.0 45 45

2 BLAW4301 Luật thư¬ng mại quốc tế 3.0 45 45

3 BLAW4201 Luật học so sánh 2.0 30 30

4 BLAW4207 Luật môi trường 2.0 30 30

5 BLAW4208 K.thuật đàm phán&soạn thảo HĐ 2.0 30 30

6 BLAW4899 Thực tập TN (Luật Kinh tế) 4.0 120 120

7 MEETINGA Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 16.0 308 180 8 120

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK17

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 BLAW3302 Luật tố tụng dân sự 3.0 45 45

2 BLAW3308 Luật thư¬ng mại 2 3.0 45 45

3 BLAW2203 Luật ngân hàng 2.0 30 30

4 BLAW4304 Luật sở hữu trí tuệ 3.0 45 45

5 BLAW3304 Luật đất đai 3.0 45 45

6 MEETING7 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 14.0 218 210 8

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK18

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 PEDU0201 GDTC1-Thể dục Phát triển chung 1.5 45 45

2 DEDU1801 Giáo dục quốc phòng 8.0 240 240

3 POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.0 30 30

4 ACCO2301 Nguyên lý kế toán 3.0 45 45

5 BLAW2304 Luật dân sự 1 3.0 45 45

6 BLAW2302 Luật hành chính 3.0 45 45

7 GENG0308 Tiếng Anh Nâng cao 4 (K2015) 3.0 45 45

8 MEETING4 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 23.5 503 210 293

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu



Trường Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh
Phòng Quản lý Đào tạo

Mẫu In C4070

Tiến Độ Thực Hiện Chương Trình Đào Tạo Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

.

STT Mã MH Tên môn học NNg CN1 CN2 CN3 TC BB CG TS LT BT TH BTL TT DA LA

Hệ Đào Tạo Đại học chính quy (từ 2016) (CQ)

Ngành Luật kinh tế (LK)

Khối LK19

Trang 1

Học Kỳ 1 - Năm Học 19-20

1 POLI1201 Những NLCB CN Mac - Lênin (P1) 2.0 30 30

2 GENG1339 Tiếng Anh Nâng cao 1 (K2019) 3.0 60 30 15

3 GENG1340 Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2019) 3.0 60 30 15

4 BLAW1309 Tư duy phản biện 3.0 45 45

5 COMP1307 Tin học đại cư¬ng 3.0 60 30 15

6 BLAW1301 Lý luận NN và pháp luật 3.0 45 45

7 MEETING1 Sinh hoạt ngoại khóa 8 8

Cộng 17.0 308 210 53

Ngày 23 tháng 03 năm 2020
Người lập biểu


